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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 

  
THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; 
công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số 

biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật 

 
 Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;  
 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; 
 Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 
Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục 
pháp luật; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,  
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục công nhận, 

miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên 
pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên 

pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp 
bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

Điều 2. Phạm vi hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên 
pháp luật  

1. Báo cáo viên pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ 
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chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật Trung ương) 
thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn quốc.  

2. Báo cáo viên pháp luật của cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật tỉnh) thực hiện phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công nhận báo 
cáo viên pháp luật. 

3. Báo cáo viên pháp luật của cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh (sau đây gọi là báo cáo viên pháp luật huyện) thực hiện phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi công nhận báo 
cáo viên pháp luật. 

4. Tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là tuyên 
truyền viên pháp luật) thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, 
phường, thị trấn nơi công nhận tuyên truyền viên pháp luật.  

 
Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM 
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT 

 
Điều 3. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật 
1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của tổ chức thành viên của Mặt 
trận (sau đây gọi chung là Bộ, ngành, đoàn thể) chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị 
được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, 
ngành, đoàn thể mình lựa chọn, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, sỹ 
quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 
Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật trình Lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể 
xem xét, lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định công nhận 
báo cáo viên pháp luật. 

2. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ chỉ 
huy quân sự Tỉnh, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, 
giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình lựa chọn, lập danh sách cán 
bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu 
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chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 
trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị xem xét, lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng 
hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định công 
nhận báo cáo viên pháp luật. 

3. Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện, quận, thị xã, thành 
phố thuộc tỉnh, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Ban chỉ huy 
quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công 
chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo 
quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư 
pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện) xem xét, 
quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật. 

Điều 4. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật  
1. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật được lập thành 01 bộ, bao gồm: 
a) Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức 

quy định tại Điều 3 của Thông tư này;  
b) Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp 

luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật được nộp trực tiếp hoặc qua 

bưu điện đến Bộ Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật Trung ương), Sở Tư 
pháp (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với báo cáo viên 
pháp luật huyện), ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản. 

Điều 5. Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật 
 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại 
khoản 3 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật xem xét, ra quyết định công 
nhận báo cáo viên pháp luật. 

2. Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật được gửi tới cơ quan, tổ chức 
đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật; được thông 
báo công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Thông tư này.  

3. Báo cáo viên pháp luật được hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật kể từ 
khi Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật có hiệu lực thi hành. 
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Điều 6. Các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
Việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được thực hiện khi báo cáo viên pháp 

luật thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
1. Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật. 
2. Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ 

trang nhân dân. 
3. Không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 
4. Từ chối không thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự 

phân công của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 
03 lần trở lên. 

5. Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 của Luật 
phổ biến, giáo dục pháp luật. 

6. Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật. 
7. Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 
Điều 7. Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật  
1. Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể lập danh sách trình Lãnh đạo Bộ, 
ngành, đoàn thể xem xét, lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết 
định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật Trung ương.  

2. Tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, 
giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 3 của 
Thông tư này lập danh sách trình Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị mình xem xét, 
lập hồ sơ gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh.  

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này lập 
hồ sơ gửi Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 
xét, quyết định miễn nhiệm đối với báo cáo viên pháp luật huyện. 

4. Cơ quan, tổ chức lập danh sách đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
có trách nhiệm thông báo cho báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 6 của Thông tư này 
về việc đề nghị miễn nhiệm; trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được thông báo, báo cáo viên pháp luật có quyền có ý kiến về việc đề nghị miễn 
nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

5. Báo cáo viên pháp luật thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5, khoản 6 
và khoản 7 Điều 6 của Thông tư này đang trong giai đoạn bị điều tra, truy tố, xét xử 
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hoặc chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi báo 
cáo viên pháp luật công tác lập danh sách (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
này) đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại 
khoản 3 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tạm dừng hoạt động phổ biến, 
giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật. 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
1. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được lập thành 01 bộ, 

bao gồm:  
a) Công văn đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật của lãnh đạo cơ quan, 

tổ chức, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư này; 
b) Danh sách trích ngang báo cáo viên pháp luật thuộc trường hợp miễn nhiệm 

theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 
c) Các văn bản, giấy tờ chứng minh báo cáo viên pháp luật thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 
Điều 6 của Thông tư này. 

2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được nộp trực tiếp hoặc 
qua bưu điện đến Bộ Tư pháp (đối với báo cáo viên pháp luật Trung ương), Sở Tư 
pháp (đối với báo cáo viên pháp luật tỉnh), Phòng Tư pháp (đối với báo cáo viên 
pháp luật huyện), ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi 
nhận được hồ sơ đó, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bản. 

Điều 9. Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật quy định tại 
khoản 3 Điều 35 của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật xem xét, ra quyết định 
miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật. 

2. Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật được gửi tới cơ quan, tổ 
chức đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật và báo cáo viên pháp luật có tên 
trong Quyết định miễn nhiệm; được công bố công khai theo quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 16 của Thông tư này. 

3. Trường hợp không đồng ý với quyết định miễn nhiệm, báo cáo viên pháp 
luật có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về khiếu nại. 

4. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật chấm 
dứt, kể từ khi Quyết định miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật có hiệu lực thi hành. 


